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 I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực cần hướng tới.
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân.
2. Phẩm chất.
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
+ Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra học kỳ để đạt kết quả tốt.
+ Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
+ Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
1. Thời điểm kiểm tra: kiểm tra đầu học kì II khi kết thúc nội dung Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
2. Thời gian làm bài: 45 phút.
3. Hình thức kiểm tra:  Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
( 20 câu trắc nghiệm chọn 1/4 đáp án đúng, mỗi câu 0.25đ. Hai câu trắc nghiệm đúng/ sai ( 2.0 điểm). Tự luận 3.0 điểm
III.  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD - KHỐI 8
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	Nhận biết
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Giáo dục kĩ năng sống
	
Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình.
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Giáo dục kinh tế
	
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu. 
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Giáo dục pháp luật
	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
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	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD - KHỐI 8
	Nội dung
	Mức độ
	
Yêu cầu cần đạt

	Vị trí câu hỏi
Đề 1
	Vị trí câu hỏi
Đề 2

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	






Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết.

	- Nhận biết được bạo lực gia đình là gì.
- Nhận biết được các loại bạo lực gia đình.
	

	C3
C7
C10
	
	C7
C12
C15

	
	Thông hiểu.

	- Giải thích được vì sao phải phòng chống bạo lực gia đình
- Quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.
- Cách phòng chống bạo lực gia đình. 

	
	
	
	


	
	Vận dụng.

	- Phê phán  những người có hành vi bạo lực gia đình, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. 

	
	

	
	


	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện một số việc làm để phòng chống bạo lực gia đình. 
	
	C21
	
	C19

	





Lập kế hoạch chi tiêu. 
	Nhận biết.

	- Nêu được khái niệm lập kế hoạch chi tiêu.
- Liệt kê được các bước lập kế hoạch chi tiêu. 
	
	C4
C15
	
	C18
C20

	
	Thông hiểu.

	- Giải thích được vì sao phải lập kế hoạch chi tiêu
- Muốn lập kế hoạch chi tiêu chúng ta cần làm gì.
	
	
C16
C20
	
	
C13
C11

	
	Vận dụng.

	- Xác định được một số cách rèn luyện thói quen biết yêu thương con người phù hợp với bản thân
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng.
	
	

	
	


	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện được lòng yêu thương con người trong các trường hợp, có cách xử lí phù hợp trong mọi hoàn cảnh.
	
	
	
	

	Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
	Nhận biết
	- Nhận biết được tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại là gì?
- Nhận biết được nguyên nhân hậu quả.
	
	C1
C5
C6
C17

	
	C1
C2
C4
C10


	
	Thông hiểu
	- Giải thích được vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
- Quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
- Cách phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.  

	
	C2
C18
C19
	
	C5
C13
C14

	
	Vận dụng
	- Phê phán những hành vi chưa biết phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.

	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. 
	C23
	
	C23
	C21

	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	Nhận biết
	- Nhận biết được các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 
	
	C8
C9
C11
C13
	
	C3
C6
C8
C9

	
	Thông hiểu 
	- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân.
	
	C12
C14
	

	C17
C16

	
	Vận dụng
	- Liên hệ được những quyền và nghĩa vụ của công dân được hưởng trong lao động. 

	
	C22
	
	C22

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm để thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động. 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	B. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	C. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	D. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
Câu 2. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	B. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	C. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	D. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
Câu 3. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	B. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
	C. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	D. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
Câu 4. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	C. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	D. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
Câu 5. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	D. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
Câu 6. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.				B. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.
	C. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.		D. Đem về nhà khoe với bạn bè.
Câu 7. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	D. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Câu 8. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	B. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	C. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
	D. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.


Câu 9. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	B. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
Câu 10. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 11. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 12. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm nội quy công ty.	B. Không vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Không vi phạm nội quy công ty.	D. Vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 13. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	B. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 14. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	B. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	C. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	D. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
Câu 15. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	B. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	C. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 16. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
	B. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
Câu 17. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	B. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	C. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.


Câu 18. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất độc hại.	C. Chất cháy.	D. Chất nổ.
Câu 19. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	B. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
	C. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
	D. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 20. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	D. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 2. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	B. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 3. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Đem về nhà khoe với bạn bè.		B. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.	D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 4. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	B. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	C. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
	D. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
Câu 5. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	C. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
	D. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
Câu 6. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
	B. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Câu 7. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
	C. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	D. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
Câu 8. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	B. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	C. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	D. Xa lánh bạn để tránh liên quan.


Câu 9. Người lao động có nghĩa vụ gì?
A. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
B. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 10. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
	B. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	D. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
Câu 11. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	B. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 12. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	B. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	C. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	D. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
Câu 13. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất cháy.	C. Chất nổ.	D. Chất độc hại.
Câu 14. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	B. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	C. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
	D. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
Câu 15. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	B. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	C. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 16. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	B. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
	C. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	D. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
Câu 17. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.		B. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
	C. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.		D. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
Câu 18. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm nội quy công ty.                           B. Vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Không vi phạm nội quy công ty.                D. Không vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 19. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	D. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
Câu 20. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	B. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	C. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	D. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
	B. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	C. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	D. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
Câu 2. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Chất cháy.	B. Chất nổ.	C. Chất độc hại.	D. Vũ khí.
Câu 3. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 4. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
	D. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
Câu 5. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.	B. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	C. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.		D. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
Câu 6. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	B. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	C. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	D. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
Câu 7. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
Câu 8. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	B. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	C. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	D. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
Câu 9. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	B. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	C. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	D. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
Câu 10. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	B. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	C. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 11. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.
	B. Đem về nhà khoe với bạn bè.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.
	D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 12. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
	D. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
Câu 13. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	B. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	C. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 14. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
	B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	C. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 15. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	B. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	C. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	D. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
Câu 16. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	B. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	C. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 17. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Không vi phạm nội quy công ty.	B. Vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Vi phạm nội quy công ty.	D. Không vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 18. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	B. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 19. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.        B. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	C. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.	         D. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
Câu 20. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	B. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.		B. Đem về nhà khoe với bạn bè.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.			D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 2. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
	B. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	C. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	D. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
Câu 3. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	B. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
	C. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	D. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
Câu 4. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 5. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
	B. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	C. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	D. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
Câu 6. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	B. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	C. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	D. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
Câu 7. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 8. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm hợp đồng lao động.	B. Không vi phạm nội quy công ty.
	C. Không vi phạm hợp đồng lao động.	D. Vi phạm nội quy công ty.


Câu 9. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	D. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
Câu 10. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 11. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	B. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	C. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 12. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.	B. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	C. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.			D. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
Câu 13. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất độc hại.	C. Chất cháy.	D. Chất nổ.
Câu 14. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	B. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
Câu 15. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	B. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	C. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 16. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	B. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
	C. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	D. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
Câu 17. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	D. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Câu 18. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	B. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	C. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	D. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
Câu 19. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	B. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
	C. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	D. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
Câu 20. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
	B. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	C. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	D. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	B. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	C. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	D. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
Câu 2. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	B. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	C. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	D. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
Câu 3. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	B. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
	C. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	D. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
Câu 4. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	C. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	D. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
Câu 5. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	D. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
Câu 6. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.				B. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.
	C. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.		D. Đem về nhà khoe với bạn bè.
Câu 7. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	D. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Câu 8. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	B. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	C. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
	D. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.


Câu 9. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	B. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
Câu 10. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 11. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 12. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm nội quy công ty.	B. Không vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Không vi phạm nội quy công ty.	D. Vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 13. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	B. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 14. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	B. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	C. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	D. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
Câu 15. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	B. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	C. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 16. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
	B. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
Câu 17. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	B. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	C. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
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Câu 18. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất độc hại.	C. Chất cháy.	D. Chất nổ.
Câu 19. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	B. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
	C. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
	D. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 20. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
D. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 2. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	B. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 3. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Đem về nhà khoe với bạn bè.		B. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.	D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 4. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	B. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	C. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
	D. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
Câu 5. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
	B. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	C. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
	D. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
Câu 6. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
	B. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Câu 7. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
	C. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	D. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
Câu 8. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	B. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	C. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	D. Xa lánh bạn để tránh liên quan.


Câu 9. Người lao động có nghĩa vụ gì?
B. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
B. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 10. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
	B. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	D. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
Câu 11. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	B. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 12. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	B. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	C. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	D. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
Câu 13. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất cháy.	C. Chất nổ.	D. Chất độc hại.
Câu 14. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	B. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	C. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
	D. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
Câu 15. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	B. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	C. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 16. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	B. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
	C. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	D. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
Câu 17. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.		B. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
	C. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.		D. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
Câu 18. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm nội quy công ty.                           B. Vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Không vi phạm nội quy công ty.                D. Không vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 19. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	D. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
Câu 20. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	B. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	C. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	D. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
	B. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	C. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	D. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
Câu 2. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Chất cháy.	B. Chất nổ.	C. Chất độc hại.	D. Vũ khí.
Câu 3. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 4. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
	D. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
Câu 5. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.	B. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	C. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.		D. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.
Câu 6. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
	B. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	C. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	D. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
Câu 7. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
Câu 8. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
	B. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	C. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	D. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
Câu 9. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
	B. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	C. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	D. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
Câu 10. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	B. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	C. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 11. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.
	B. Đem về nhà khoe với bạn bè.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.
	D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 12. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
	D. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
Câu 13. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	B. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	C. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
	D. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
Câu 14. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
	B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	C. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	D. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
Câu 15. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	B. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
	C. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	D. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
Câu 16. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	B. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	C. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 17. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Không vi phạm nội quy công ty.	B. Vi phạm hợp đồng lao động.
	C. Vi phạm nội quy công ty.	D. Không vi phạm hợp đồng lao động.
Câu 18. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	B. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	C. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 19. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.        B. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	C. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.	         D. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
Câu 20. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	B. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	C. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
	D. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong lúc đi chơi cùng bạn, M phát hiện một vật lạ giống bom mìn còn sót lại trên bãi đất trống. Theo em, M nên làm gì?
	A. Báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng.		B. Đem về nhà khoe với bạn bè.
	C. Đến gần quan sát kỹ để biết đó là gì.			D. Nhặt lên xem có nguy hiểm không.
Câu 2. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động?
	A. Không ký hợp đồng lao động để tránh trách nhiệm.
	B. Ép nhân viên làm thêm giờ mà không có lương.
	C. Không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
	D. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, trả lương đúng theo quy định.
Câu 3. K muốn mua một chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng nhưng hiện tại chỉ có 500.000 đồng. K nên làm gì để đạt được mục tiêu này?
	A. Vay tiền bạn bè để mua ngay lập tức.
	B. Nhờ bố mẹ mua giúp mà không cần suy nghĩ.
	C. Từ bỏ ý định vì không đủ tiền ngay lập tức.
	D. Tiết kiệm dần mỗi tháng từ số tiền tiêu vặt.
Câu 4. Q vừa tròn 15 tuổi và muốn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Q có thể làm công việc nào dưới đây?
	A. Làm công nhân khai thác than trong hầm lò.
	B. Làm việc ca đêm tại quán bar.
	C. Phụ bán hàng tại cửa hàng tạp hóa với thời gian phù hợp.
	D. Làm việc trong môi trường độc hại với thời gian 10 tiếng/ngày.
Câu 5. O phát hiện bạn mình thường xuyên bị cha mẹ đánh đập. Theo em, O nên làm gì?
	A. Xa lánh bạn để tránh liên quan.
	B. Khuyên bạn chịu đựng vì đó là chuyện gia đình.
	C. Báo với thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng để can thiệp.
	D. Giữ im lặng vì không muốn gặp rắc rối.
Câu 6. Hành vi nào sau đây giúp phòng tránh tai nạn cháy nổ trong gia đình?
	A. Cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tiết kiệm diện tích.
	B. Đốt giấy trong nhà để sưởi ấm khi trời lạnh.
	C. Để bình gas rò rỉ nhưng không kiểm tra..
	D. Rút các thiết bị điện khi không sử dụng.
Câu 7. Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể liên hệ với tổ chức nào để được hỗ trợ?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của mỗi nhà.
	C. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
	D. Công an địa phương, Hội Phụ nữ, Đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Câu 8. Sau khi kí hợp đồng lao động với công ty X về tiền công, thời gian lao động và các điều kiện khác, chị M được nhận vào công ty với thời gian làm việc ban đầu trong hợp đồng là 12 tháng. Vừa hết 12 tháng, chị gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị M có vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động hay không?
	A. Vi phạm hợp đồng lao động.	B. Không vi phạm nội quy công ty.
	C. Không vi phạm hợp đồng lao động.	D. Vi phạm nội quy công ty.


Câu 9. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
	A. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
	B. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.
	C. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.
	D. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.
Câu 10. N vừa đủ 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, N đã nghỉ học và muốn có việc làm để phụ giúp gia đình. Theo em, N có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây?
	A. Vay vốn ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	B. Làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào.
	C. Xin vào biên chế, làm việc cho cơ quan Nhà nước.
	D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 11. Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ việc làm nào sau đây?
	A. Anh H có ý định sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ.
	B. Ông A tuyên truyền cho người dân phòng chống tai nạn cháy nổ.
	C. Gia đình K cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
	D. M cùng các bạn đùa nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 12. Do ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên P bị ngộ độc thực phẩm, nếu thấy em nên làm gì?
	A. Cho họ uống nước lạnh đợi xem có đỡ không.	B. Không cần làm gì vì họ sẽ tự khỏi.
	C. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.			D. Để họ nằm nghỉ và không cho uống nước.
Câu 13. Dầu hỏa được xem là loại chất nào trong các chất sau đây?
	A. Vũ khí.	B. Chất độc hại.	C. Chất cháy.	D. Chất nổ.
Câu 14. Người lao động có nghĩa vụ gì?
	A. Không được nghỉ chế độ khi bị tai nạn lao động.
	B. Được làm việc tự do theo sở thích của mình.
	C. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
	D. Làm việc trong điều kiện không bảo đảm an toàn.
Câu 15. Do hoàn cảnh khó khăn, H (14 tuổi) phải nghỉ học để đi làm công nhân trong nhà máy may. Theo em, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không?
	A. Đúng vì H có quyền lao động để giúp đỡ gia đình.
	B. Không đúng, nhưng Hoa có thể làm việc 12 tiếng/ngày nếu muốn.
	C. Không đúng vì trẻ em dưới 15 tuổi chưa đủ điều kiện lao động.
	D. Đúng vì H không muốn đi học nữa.
Câu 16. Khi đi siêu thị, mẹ của L luôn ghi danh sách các món đồ cần mua trước khi đi. Điều này giúp ích gì trong quản lý tài chính?
	A. Giúp tránh mua sắm tùy tiện và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.
	B. Khiến việc mua sắm trở nên mất thời gian hơn.
	C. Không có lợi ích gì, vì vẫn có thể mua theo sở thích.
	D. Làm tăng chi tiêu vì phải ghi chép nhiều.
Câu 17. Nếu một người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình nhưng không dám lên tiếng, cô ấy có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?
	A. Hàng xóm hoặc bạn bè mà không cần báo chính quyền.
	B. Không có tổ chức nào hỗ trợ vì đây là vấn đề riêng của gia đình.
	C. Công an địa phương, Hội Phụ nữ hoặc đường dây nóng bảo vệ phụ nữ 1900 969 680.
	D. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.
Câu 18. H đang làm việc tại một công ty và bị trả lương thấp hơn so với mức tối thiểu vùng do pháp luật quy định. H nên làm gì?
	A. Chấp nhận vì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường.
	B. Làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương.
	C. Nghỉ việc ngay lập tức mà không tìm hiểu lý do.
	D. Khiếu nại với công ty hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng để được bảo vệ.
Câu 19. Luật Quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Lợi dụng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để xâm phạm an ninh quốc gia.
	B. Tố cáo những người hành vi mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
	C. Tố giác những người có hành vi nghiên cứu, chế tạo trái phép vũ khí.
	D. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
Câu 20. Trong một công ty, quyền lợi nào người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật?
	A. Không có quyền đòi hỏi nếu bị chủ sử dụng lao động bóc lột.
	B. Chỉ được nhận lương, không có bảo hiểm xã hội.
	C. Được ký hợp đồng lao động, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.
	D. Chỉ có quyền lao động nhưng không có quyền nghỉ ngơi.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Nghỉ hè, bạn K được bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho cây ăn quả và rau. Cậu bảo, số hoa quả và rau đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc sâu để ngăn sâu bọ phá hoại. 
A. K giải thích với cậu về tác hại của thuốc trừ sâu khuyên cậu không nên làm như vậy.
B. Vì để bán không phải mình sử dụng nên phun thuốc sâu như vậy cũng không sao.
C. K không đồng tình và đưa cậu xem một số quy định về sử dụng các chất độc hại. 
D. Không phải việc của mình nên K mặc kệ không quan tâm cậu làm gì. 
Câu 22: Chị P (18 tuổi) xin vào làm tại một xưởng gia công bánh kẹo của ông D với công việc phân loại, và đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi chị đến làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tiếng trả 25.000 đồng. Có thưởng cuối tháng nếu doanh số cao, thời gian làm việc là 12 tháng. Nếu làm tốt ông sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn ông D lập hợp đồng lao động rõ ràng. 
A. Lập hợp đồng lao động là không cần thiết vì ông D là chủ công ty sẽ không thất hứa.
B. Chị P nên lập hợp đồng lao động rõ ràng để đảm bảo quyền lợi người lao động.
C. Thời gian làm việc ngắn dưới 36 tháng  nên không phải kí hợp đồng lao động.
D. Khi kí hợp đồng lao động chị P nên đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng lao động. 
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy nêu nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Đọc tình huống: Đang trên đường đi học về nhà em nhìn thấy nhà của bạn cùng lớp có khói đen bốc ra nghi ngút, nhìn có vẻ như đang có gì đó bốc cháy trong nhà. 
Hỏi: Nếu chứng kiến sự việc đó em sẽ làm gì? 
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I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
MÃ ĐỀ GDCD8 - CKII

	Mã đề

Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	Câu 1
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	A
	A

	Câu 2
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	A
	D

	Câu 3
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	D

	Câu 4
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	C

	Câu 5
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	C

	Câu 6
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	D

	Câu 7
	A
	A
	D
	D
	A
	A
	D
	D

	Câu 8
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	C
	C

	Câu 9
	C
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	B

	Câu 10
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	A
	D

	Câu 11
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	Câu 12
	B
	C
	C
	C
	B
	C
	C
	C

	Câu 13
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	C

	Câu 14
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	C

	Câu 15
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	C

	Câu 16
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	D
	A

	Câu 17
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	C

	Câu 18
	C
	D
	A
	D
	C
	D
	A
	D

	Câu 19
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	A

	Câu 20
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	C




II. Trắc nhiệm chọn câu trả lời đúng sai (2.0 điểm)
	Câu 21
	A. Đúng
	B. Sai
	C. Đúng
	D. Sai

	Câu 22
	A. Sai
	B. Đúng
	C. Sai
	D. Đúng


III. Tự luận: 3.0 điểm. 
1. Mã đề GDCD8 – CKII – 101.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5



2. Mã đề GDCD8 – CKII – 102.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5




3. Mã đề GDCD8 – CKII – 103.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5



4. Mã đề GDCD8 – CKII – 104.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5




5. Mã đề GDCD8 – CKII – 201.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5



6. Mã đề GDCD8 – CKII – 202.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5




7. Mã đề GDCD8 – CKII – 203.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5



8. Mã đề GDCD8 – CKII – 204.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	 23

	* Nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại như: thiết bị điện quá tải; rò rỉ khí ga; thiết bị điện kém chất lượng; nắng nóng kéo dài; nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo; chế biến, bảo quản thực phẩm sai cách; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...
* Khi chứng kiến sự việc đó em cần bình tĩnh và hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho mọi người:
- Báo ngay cho người lớn hoặc gọi cứu hỏa 114
- Báo cho gia đình hoặc những người trong nhà, nếu có thể gọi điện hoặc nhờ hàng xóm báo cho gia đình bạn biết để họ kịp thời xử lí.
- Giữ khoảng cách an toàn không tự ý vào nhà.
- Cảnh báo cho mọi người xung quanh hoặc các hộ gia đình lân cận để họ chuẩn bị đối phó với tình huống xấu hơn
	

1.0




0.5

0.5

0.5
0.5



